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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KONTUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Kon Tum, ngày      tháng      năm   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: 

Mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh thuộc Chương 

trình 30a của Chi cục chăn nuôi và Thú y 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật đấu thầu năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp; 

Xét đề nghị của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tại Tờ trình số 27/TT-

CCCNTY ngày 03 tháng 6 năm 2019; ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại 

Báo cáo thẩm định số 1606/BC-STC ngày 07 tháng 6 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự toán gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia 

súc trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình 30a của Chi cục chăn nuôi và Thú y, 

với các nội dung sau:  

1. Chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

2. Mục tiêu mua sắm: Tiêm phòng cho đàn gia súc thực hiện Chương trình 

30a. 

3. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

4. Tổng dự toán: 1.751.190.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm năm mươi mốt triệu, 

một trăm chín mươi ngàn đồng). 
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5. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2019. 

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vắc xin tiêm 

phòng cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình 30a của Chi cục 

chăn nuôi và Thú y, với các nội dung sau:  

1. Tên gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh 

thuộc Chương trình 30a của Chi cục chăn nuôi và Thú y. 

(Chi tiết danh mục gói thầu kèm theo Báo cáo thẩm định số 1606/BC-STC  

ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Sở Tài chính) 

2. Giá gói thầu: 1.751.190.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm năm mươi mốt triệu, 

một trăm chín mươi ngàn đồng). 

(Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, bảo hành, bảo trì 

theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và các loại phí, lệ phí liên quan (nếu có) phải 

nộp theo quy định (không bao gồm chi phí thẩm định giá và phí đăng tải trên 

báo đấu thầu). Địa diểm giao hàng tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y) 

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững năm 2019. 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 6 năm 2019. 

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Chủ đầu tư): 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của 

các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình duyệt dự toán mua sắm 

và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Tuân thủ Luật đấu thầu, các quy định hiện hành của Nhà nước và dự toán 

mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định này. 

- Việc đấu thầu mua sắm vật tư, hàng hóa theo đúng tinh thần chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3081/BKH-QLĐT ngày 11 tháng 5 năm 
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2010 và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1694/UBND-KTTH ngày 05 

tháng 8 năm 2015 và Văn bản số 421/UBND-KTTH ngày 03 tháng 3 năm 2016. 

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về hồ sơ, thủ tục và kết quả thẩm định 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Điều 4. Các Giám đốc Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); 

- Lưu: VT, KTTH5.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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DANH MỤC GÓI THẦU  

MUA VẮC XIN TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 30A 

(kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

                                                                   ĐVT : đồng 

TT Tên tài sản 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò; Nhũ 

dầu; Chủng P52 

- Quy cách: 25 liều/lọ 

- Đặc tính: 

+ Là vắc xin vô hoạt dạng dung dịch, chế 

từ canh trùng vi khuẩn Pasteurella 

multocida chủng P52 lên men trên 

Fermenter. 

+ Vắc xin an toàn, tạo đáp ứng miễn dịch 

tốt khi tiêm dung dịch cho trâu,bò khỏe 

mạnh, trên 02 tháng tuổi. Độ dài miễn dịch 

12 tháng. 

+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gia súc 

được tiêm vắc xin, cho người sử dụng vắc 

xin và cho môi trường. 

+ Đạt tiêu chuẩn về các chỉ tiêu chất 

lượng, về an toàn, vô trùng và hiệu lực 

theo quy định hiện hành và theo đúng hồ 

sơ đăng ký. 

- Thành phần:  

+ Kháng nguyên: Mỗi 1ml vắc xin chứa ít 

nhất 1010 tế bào vi khuẩn Pasteurella 

multocida chủng P52. 

+ Chất bổ trợ: Nhũ dầu 

- Hạn dùng: 12 tháng, kể từ ngày nghiệm 

thu bàn giao đưa vào sử dụng 

26.500 

liều 

5.460 144.690.000 

2 Vắc xin dịch tả lợn đông khô 

- Quy cách: 10 liều/lọ 

- Đặc điểm: 

+ Vắc xin được sản xuất từ vi rút dịch tả 

lợn heo nhược độc thỏ hóa, chủng C. Vắc 

xin an toàn tuyết đối với lợn, tạo miễn 

dịch nhanh, mạnh và kéo dài 06 tháng kể 

từ ngày tiêm phòng cho gia súc theo 

hướng dẫn. 

+ Đạt tiêu chuẩn về chất lượng: An toàn, 

hiệu lực và vô trùng theo quy định hiện 

hành và theo đúng hồ sơ đăng ký. 

38.000 

liều 

4.200 159.600.000 
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+ Vi rút dịch tả lợn nhược độc thỏ hóa, 

chủng C thích ứng tế bào, mỗi liều vắc xin 

chứa ít nhất 103TCID50 hay ít nhất 

102PD50  

- Hạn dùng: 12 tháng, kể từ ngày nghiệm 

thu bàn giao đưa vào sử dụng 

3 Vắc xin LMLM 2 typ (O và A) 

- Quy cách: 25 liều/lọ 

- Đặc điểm: 

+ Văc xin 02 typ O, A là vắc xin vô hoạt. 

Không gây các phản ứng phụ đối với động 

vật được tiêm vắc xin. 

+ Đảm bảo an toàn tuyết đối cho gia súc 

được tiêm vắc xin, cho người sử dụng vắc 

xin và cho môi trường xung quanh. 

+ Đạt tiêu chuẩn về chất lượng: An toàn, 

hiệu lực và vô trùng theo quy định hiện 

hành và theo đúng hồ sơ đăng ký. 

- Thành phần chính chứa sự  kết hợp của 

các kháng nguyên sau: 

+ Kháng nguyên LMLM type O (O1 

Manisa và O3039) được xác định là có 

tương quan với vi rút gây bệnh tại thực địa 

Việt Nam. 

+ Kháng nguyên LMLM type A (A 22/Irq 

và A May/97) được xác định là có tương 

quan với vi rút gây bệnh tại thực địa Việt 

Nam. 

+ Mỗi liều chứa ít nhất 3DP50 

+ Chất hỗ trợ: Keo phèn và saponin 

- Hạn dụng: 12 tháng, kể từ ngày nghiệm 

thu bàn giao đưa vào sử dụng 

53.000 

liều 

27.300 1.446.900.000 

 Tổng cộng   1.751.190.000 
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